4
Tan Quy Tay Junior high school			English 9

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
MÔN: TIẾNG ANH 9 – TUẦN 7

Tiết 13: THEME 3: OUR WORLD – Lesson 1 
 Tiết 14: THEME 3: OUR WORLD – Lesson 2
Tiết 7: OPTIONAL PERIOD 7
1. Phiếu hướng dẫn học sinh tự học

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	Tiết 13. 
- Đọc MỤC New words trang 24 sách I learn Smart world 9. 
- Ghép các từ vựng vào tranh tương ứng và điền vào chỗ trống.
- Đọc MỤC Useful language trang 24 sách I learn Smart world 9.
- Điền vào chỗ trống với các từ trong khung phần Grammar trang 25.
Tiết 14.
- Đọc MỤC New words trang 26 sách I learn Smart world 9.
- Ghép các từ được đánh số trong đoạn văn với phần mô tả tương ứng. 
- Đọc MỤC Useful language trang 26 sách I learn Smart world 9.
- Gạch dưới lỗi sai và sửa lại cho đúng phần Grammar trang 27.
Tiết tự chọn 7
-Đọc các MỤC I, II, III, IV và hoàn thành các dạng bài tập theo yêu cầu.

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	1. Josh likes to _____ late watching movies. 
A.stay in      B.stay up           C.sleep in           D.hang out
2. There ___ a lot of advantages of living in the city. I think life in the city _____ really exciting.
A.is/is          B.are/are           C.are/is                D.will be/ be
3. Some people believe that cities are very ________ because of the traffic. 
A.clean         B.big                C.polluted           D.dirty 
4.It’s easy to use different types of ______ in big cities.
A.transport   B.transportation  C.transporter    D.transported
5.I decided ________   in because I was up late last night. 
A.sleeps        B. sleeping       C.to sleep            D.slept
6.Where do you go out ____ pizza with friends? 
A.of               B. in                 C.on                     D.for
7.Stress is a problem of _______ life. 
A. modern     B.modernization  C.modernize     D.modernizing

	
	8.The cities have more traffic jam and are ____.
A. noisier    B.more noisy         C. most noisy   D. noisiest
9.______ do you think living in the city is like? 
A. When      B. Why                 C.What             D.Which 
10.I hang out ______ my friends at the mall. 
A.in              B.on                      C.at                  D.with



Bài ghi học sinh

Period 13

THEME 3: LIFE IN THE CITY – Lesson 1
I/ New words: 
1. eat out: ăn bên ngoài 
2. hang out: đi chơi 
3. wake up: thức dậy 
4. stay up late: thức khuya 
5. sleep in: ngủ dậy trễ 
6. stay in: ở nhà 
7. go out with somebody: đi ra ngoài với ai đó 
II/ Note: Useful language
What time do you wake up during the week? 
I wake up at 6 a.m. 
What about on the weekends? 
I sleep in until 9 a.m. 
What do you do in your free time? 
I hand out with my friends at the mall. 
	
	




Period 14
THEME 3: LIFE IN THE CITY – Lesson 2

I/ New words: 
1. advantage (n.): sự thuận lợi 
    advantageous (adj.): thuận lợi
    disadvantage (n.): sự bất lợi
    disadvangeous (adj.): bất lợi
2. modern (adj.): hiện đại 
    modernize (v.): hiện đại hóa 
    modernization (n.): sự hiện đại hóa 
     3.transport (v.): vận chuyển 
   transportation (n.): sự vận chuyển 
   transporter (n.): băng tải, người chuyên chở 
    4.pollute (v.): gây ô nhiễm 
   polluted (adj.) # unpolluted (adj.): ô nhiễm # không ô nhiễm 
   pollution (n.): sự ô nhiễm 
   pollutant (n.): chất gây ô nhiễm 
    5. crowd (n.): đám đông 
    crowded (adj.): động đúc 
    overcrowded (adj.): quá đông đúc 
II/ Note: Useful language
What do you think living in the city is like? 
There are lots of advantages. I think it’s really exciting. 
Why? 
Because there are lots of shopping malls and modern buildings.



OPTIONAL PERIOD 7
I.Choose the best answer:
1. During the week, I wake up _______________ 6 a.m.
A.in	                          B.on	                              C.at	                               D.out
2.Andy ___________ late to watch movies on the weekends.
A.stays in		    B.eats out		 	        C.goes out                            D.stays up 
3.I usually stay in on Monday nights because I need _________.
A.study		    B. to study		                   C.studying     		         D.studies
4. Living in the cities _______ more expensive than in the country.
A.is 	                	    B. are			        C.have been 		         D.will 
5.Having a good education is one of her __________.
A.disadvantage            B. disadvantages                      C.advantage                         D.advantages
6. The factories are making the air ________.
A. pollution                  B. polluted                                C.pollution                          D. unpolluted
7.We often ______ so my mom doesn’t have to cook.
A. wake up 		    B.stay in          	                    C. eat out 	                    D. stay up 
8._______ do you wake up?
A.Where		    B. What		                    C.Which		         D. What time
9. Do you have to do any chores?  -   ___________________
A. Yes, I do.	               B.Yes, I does.  	                    C. No, I do.     	 	    D. No, I doesn’t.
10. Thanks for __________ all the questions.
A. answer	 	    B.answering 	    	         C. answered	  	 	D.answers
II. Word form:
1. It’s so ………………… and noisy in the city. (crowd)
2. Living in the country has lots of …………………… such as clean air and peaceful life (disadvantage)
3. People can use different types of public ………………to get around in this city. (transported)
4. Cities have lots of modern buildings and different kinds of ………………… (entertain)
5. Some people believe that cities are very …………………because of the traffic. (pollute)
6. I think living in the city is really ……………. (excite)
III. Choose the word or phrase ( A,B,C or D) that fits the blank  in the following passage:
    In my work, I travel a lot and I stay in different hotels, so my perfect weekend is at home with my family and friends. I live ______ (1) a flat in north-west London next to my brother, Ben, and at weekends I like being with him and my wife, Sophie. On Friday nights, we often go to a club – we all love dancing. On Saturdays, we _______ (2) late and I make breakfast; that’s important to me. Then I sit at my piano – it’s in my kitchen – and I play for a couple of hours. I don’t write songs, I just play. My cat, Luna, listens. Sometimes in the afternoon we _______(3) in Portobello Market. I love old things. I have black leather cowboy boots from there. Also, I look for old postcards – I like reading _______ (4) people from the past. In the evening, we often watch a French or Japanese film. After that I like playing cards – poker – with friends, sometimes _______ (5) early Sunday morning. We sleep late on Sundays, but then I like cooking Sunday dinner, usually roast chicken. I really _______ (6) cooking. In the evening, I call my parents – they like hearing about my week. 
1. A. in			B. on			C. into			D. under
2. A. hang out 	 	B. go out		C. stay up		D. get up
3. A. go	 		B. go shopping	C. shopping		D. hang
4. A. about		B. from		C. in			D. with
5. A. on	 		B. when		C. until		D. from
6. A. have		B. enjoy		C. am			D. hate
IV. Rewrite the following sentences:
1. We are going shopping because we don’t have any food left.
We don’t	
2. It’s a pity he can’t come to the party.
I wish	
3. They have worked in that factory since 2002.
They started 	
4. That boy is too short to play basketball.
That boy isn’t___________________________________________________________
      5.  sleep in/ I/ because/ decided to/ last night/ / I stayed up late
       ………………………………………………………………………………………………
      6.  excellent/such as/ transportation system/ The cities/ subways and buses/ usually have
       ………………………………………………………………………………………………
